	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN VÂN HỒ

Số: 06/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Vân Hồ, ngày 26 tháng 6 năm 2018


NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh dự toán thu NSNN trên địa bàn,
thu, chi ngân sách địa phương huyện Vân Hồ năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VÂN HỒ

KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;
Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2018; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2018; Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc thu hồi kinh phí thực hiện Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND tỉnh;
Xét đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 1592/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 của UBND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu tại Kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương huyện Vân Hồ năm 2018 như sau:
I. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
   89.950 triệu đồng

1.1. Thu điều tiết ngân sách trung ương: 
245 triệu đồng

1.2. Thu điều tiết ngân sách tỉnh: 
10.655 triệu đồng

1.3. Thu điều tiết ngân sách địa phương: 
79.050 triệu đồng 

II. Dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2018: 

1. Tổng thu NS huyện được hưởng theo phân cấp:
473.512 triệu đồng

1.1. Thu điều tiết ngân sách địa phương:                        79.050 triệu đồng

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:
393.672 triệu đồng

1.3. Thu được để lại chi và QL qua NSNN: 
790 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách năm 2018:
473.512 triệu đồng

2.1. Chi đầu tư XDCB:
 69.754 triệu đồng

2.2. Chi thường xuyên:        
301.136 triệu đồng 

2.3. Chi từ nguồn tăng thu ngân sách: 
950 triệu đồng

2.4. Chi CTMT quốc gia: 
30.389 triệu đồng

2.5. Chi từ các nguồn thu quản lý qua NSNN: 
790 triệu đồng

2.6. Chi ngân sách cấp xã: 
70.493 triệu đồng
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)
3. Giải pháp để thực hiện có hiệu quả dự toán ngân sách năm 2018
3.1. Thu ngân sách
- Các đơn vị, các xã được giao nhiệm vụ thu thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước. Các xã  giao dự toán thu ngân sách năm 2018 phải đảm bảo tối thiểu tăng 5% và giao chỉ tiêu phấn đấu tăng tối thiểu 5% so với chỉ tiêu huyện giao.

- Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu từ đất, nguồn thu từ thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh; tăng cường phân cấp quản lý thu, uỷ nhiệm thu cho xã, khuyến khích các xã tích cực, chủ động khai thác tốt các nguồn thu, khắc phục nợ đọng thuế, từng bước tăng các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, được sử dụng các khoản vượt thu để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.

3.2. Chi ngân sách
- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong dự toán để thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 ngay từ khâu lập dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách để bố trí thực hiên cải cách tiền lương. 

- Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách. Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ và thực hiện công khai tình hình quản lý sử dụng ngân sách của đơn vị, UBND các xã. Các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán phải công bố công khai dự toán, quyết toán ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

- Tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp như: Kiềm chế lạm phát; Đảm bảo các nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế; Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; Đảm bảo bình ổn giá cả thị trường và ổn định đời sống nhân dân.

- Thực hiện phân cấp quản lý tài chính - ngân sách, quản lý tài sản công cho các đơn vị, UBND các xã, đảm bảo đồng bộ giữa phân cấp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội với phân cấp tài chính - ngân sách.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. HĐND huyện giao UBND huyện quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tổ chức thực hiện tốt dự toán thu, chi ngân sách năm 2018.
2. Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các vị Đại biểu HĐND huyện tổ chức giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018.
Nghị quyết này được HĐND huyện Vân Hồ khoá II, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2018, thay thế Khoản I, II Điều 1, Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

	Nơi nhận:                                                                                         
- TT HĐND tỉnh; 

- TT UBND tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- TT Huyện uỷ;

- Ban TT UB MTTQVN huyện;

- Đại biểu HĐND huyện khoá XX;

- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Mạnh Hùng


Biểu mẫu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 26/7/2018 của HĐND huyện Vân Hồ)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán đầu năm 2017
	Thực hiện năm 2017
	Dự toán năm 2018
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tuyệt đối
	 Tương đối (%) 

	A
	B
	1
	2
	3
	4=3-1
	 5=3/1 

	A
	TỔNG NGUỒN THU NSĐP
	409.051
	633.756
	473.512
	64.461
	116

	I
	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp
	62.807
	79.795
	79.050
	
	

	-
	Thu NSĐP hưởng 100%
	62.807
	79.795
	79.050
	
	

	-
	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia
	
	-
	
	
	

	II
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	345.664
	494.174
	393.672
	
	

	1
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	345.664
	399.072
	393.672
	
	

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu
	
	95.102
	
	
	

	III
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	
	
	
	
	

	IV
	Thu kết dư
	
	11.824
	
	
	

	V
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	
	46.650
	
	
	

	VI
	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
	
	1.314
	
	
	

	VII
	Thu các khoản tài trợ viện trợ
	
	
	
	
	

	VIII
	Nguồn CCTL còn dư theo KL của Kiểm toán
	
	
	
	
	

	VIX
	Thu quản lý qua ngân sách
	580
	
	790
	
	

	B
	TỔNG CHI NSĐP
	409.051
	621.127
	473.512
	64.461
	116

	I
	Tổng chi cân đối NSĐP
	408.064
	527.904
	442.333
	
	

	1
	Chi đầu tư phát triển (1)
	58.254
	67.943
	72.754
	
	

	2
	Chi thường xuyên
	342.951
	453.497
	355.982
	
	

	3
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)
	
	
	
	
	

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)
	
	
	
	
	

	5
	Dự phòng ngân sách
	6.859
	6.465
	7.287
	
	

	6
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	
	
	5.360
	
	

	7
	Nguồn tăng thu ngân sách huyện
	
	
	950
	
	

	II
	Chi các chương trình mục tiêu
	-
	15.003
	30.389
	
	

	1
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	
	15.003
	30.389
	
	

	2
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	III
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	
	78.219
	
	
	

	IV
	Chi các khoản tài trợ viện trợ
	
	-
	
	
	


Biểu mẫu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 26/7/2018 của HĐND huyện Vân Hồ)


Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Thực hiện 
năm 2017
	Dự toán năm 2018
	So sánh (%)

	
	
	Tổng thu NSNN
	Thu NSĐP
	Tổng thu NSNN
	Thu NSĐP
	Tổng thu NSNN
	Thu 
NSĐP

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5=3/1
	6=4/2

	 
	TỔNG THU NSNN
	82.055
	79.795
	89.950
	79.050
	110
	99

	I
	Thu nội địa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Thuế giá trị gia tăng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)
	426
	424
	50
	50
	12
	12

	3
	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)
	221
	221
	 
	 
	 
	 

	4
	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)
	13.363
	13.362
	11.000
	11.000
	82
	82

	 
	(Chi tiết theo sắc thuế): Trong đó
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Thuế giá trị gia tăng
	9.482
	9.482
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
	212
	212
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Thuế Tài nguyên
	3.661
	3.661
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Thu khác
	8
	7
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuế thu nhập cá nhân
	826
	826
	600
	600
	73
	73

	6
	Thuế bảo vệ môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Lệ phí trước bạ
	2.442
	2.442
	2.300
	2.300
	94
	94

	8
	Thu phí, lệ phí
	1.456
	1.244
	1.100
	1.100
	76
	88

	-
	Phí và lệ phí trung ương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Phí và lệ phí tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Phí và lệ phí huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Phí và lệ phí xã, phường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
	388
	388
	209
	209
	54
	54

	12
	Thu tiền sử dụng đất
	58.454
	58.454
	70.000
	59.500
	120
	102

	13
	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(Chi tiết theo sắc thuế)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Thu khác ngân sách
	4.480
	2.434
	4.691
	4.291
	105
	176

	17
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Thu từ dầu thô
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thuế xuất khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thuế nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thu khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Thu viện trợ
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu mẫu số 17
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 26/7/2018 của HĐND huyện Vân Hồ)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán năm 2017
	Dự toán năm 2018
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2-1
	4=2/1

	
	TỔNG CHI NSĐP
	409.051
	473.512
	64.461
	116

	A
	CHI CÂN ĐỐI NSĐP
	409.051
	443.123
	34.072
	108

	I
	Chi đầu tư phát triển (1)
	58.254
	72.754
	14.500
	125

	1
	Chi đầu tư cho các dự án
	58.254
	72.754
	14.500
	

	
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	-
	-
	-
	

	-
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	-
	-
	-
	

	-
	Chi khoa học và công nghệ
	-
	-
	-
	

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	45.000
	59.500
	14.500
	

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	
	
	-
	

	2
	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
	-
	-
	-
	

	3
	Chi đầu tư phát triển khác
	
	
	-
	

	II
	Chi thường xuyên
	342.951
	355.982
	13.031
	104

	
	Trong đó:
	
	
	-
	

	1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	188.619
	208.664
	20.045
	

	2
	Chi khoa học và công nghệ (2)
	
	
	-
	

	III
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)
	
	
	-
	

	IV
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)
	
	
	-
	

	V
	Dự phòng ngân sách
	6.859
	7.287
	428
	106

	VI
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	-
	5.360
	5.360
	

	VII
	Nguồn tăng thu ngân sách huyện
	407
	950
	
	

	-
	Tăng thu từ thuế, phí lệ, lệ phí
	
	-
	
	

	-
	Tăng thu từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	
	-
	
	

	VIII
	Chi từ các nguồn thu quản lý qua NSNN
	580
	790
	
	

	B
	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	
	30.389
	30.389
	

	I
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	
	30.389
	30.389
	

	1
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	
	13.664
	13.664
	

	-
	Vốn đầu tư
	
	9.902
	
	

	-
	Vốn sự nghiệp
	
	3.762
	
	

	2
	Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (vốn đầu tư)
	
	16.725
	16.725
	

	II
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	
	
	-
	

	C
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
	
	
	-
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